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Lời nói đầu:


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY KÉO DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP National technical regulation on safety for agricultural tractors
1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.  Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý đảm bảo an toàn đối với máy kéo dùng trong nông nghiệp được phân loại theo nhóm 01.2 TCVN 1266-0: 2001.
Quy chuẩn này không áp dụng đối với máy kéo nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước trước ngày quy chuẩn này có hiệu lực thi hành.
1.2.  Đối tượng áp dụng

-  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các loại máy kéo dùng trong nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp).

- Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chứng nhận, đánh giá sự phù hợp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
1.3.  Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Lô hàng


Bao gồm các máy kéo có cùng model, cùng thông số kỹ thuật, cùng xuất xứ và cùng cơ sở sản xuất và cùng hồ sơ nhập khẩu.
1.3.2.  Máy kéo nông nghiệp 


Máy tự hành có hệ thống di động bánh hơi hoặc/và bánh xích được thiết kế chuyên dùng để vận hành các công cụ dùng trong nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp).


1.3.3. Tầm với của người lái

1.3.3.1. Tầm với chân của người ngồi lái được xác định bởi khối bán cầu bán kính 800 mm có tâm trên đường tâm ghế ngồi tại cạnh trước đệm ghế và hướng xuống dưới khi ghế ngồi ở đặt vị trí trung tâm (xem Hình 1).
1.3.3.2. Tầm với tay của người ngồi lái được xác định bởi khối hình cầu bán kính 1 000 mm., có tâm trên đường tâm ghế ngồi cách 60 mm về phía trước và 580 mm về phía trên điểm chỉ báo chỗ ngồi (xem Hình 1). 

1.3.3.3. Tầm với của người đi bộ điều khiển được xác định  bởi vùng kích thước quy định trên Hình 2. 



1.4. Tài liệu viện dẫn



- TCVN 1266-0: 2001 Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp – Phân loại và thuật ngữ - Phần 0: Hệ thống phân loại và phân loại.


- TCVN 9193:2012 Máy kéo và máy tự hành trong nông nghiệp – Cơ cấu điều khiển vận hành – Lực tác động, độ dịch chuyển, vị trí và phương pháp vận hành.
- TCVN 8411-1: 2010 Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ –  Ký hiệu các cơ cấu điều khiển và các bộ phận chỉ báo khác – Phần 1:  Ký hiệu chung.
- TCVN 8411-2: 2010 Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ –  Ký hiệu các cơ cấu điều khiển và các bộ phận chỉ báo khác  - Phần 2: Ký hiệu cho máy kéo và máy nông nghiệp.

- TCVN 1773-15:1999 Máy kéo dùng trong nông lâm nghiệp - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định tính năng phanh.
- TCVN 6818-1:2010 Máy nông nghiệp – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung.
- ISO 5353: 1995 Earth-moving, and tractors and machinery for agriculture and forestry – Seat index point  (Máy san ủi đất, máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp – Điểm chỉ báo chỗ ngồi).
- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
Kích thước tính bằng milimét
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NOTE For cabin-equipped machines, the cabin will limit the space defined in Figure 4.

Figure 4 — Arm and foot reach

5.3.5 Boarding means

For boarding means, the provisions of ISO 4254-1:2008, 4.5.1.1 and 4.5.1.2, apply.

5.3.6 Handrails and handholds

5.3.6.1 Handrails or handholds shall be provided on both sides of the boarding means.

5.3.5.2 These shall be so designed that the operator can maintain three-point contact at all times. The
widi~ of the handrail/handhold shall be between 25 mm and 38 mm. The lower end of the handrail/handhold
shail oe located not higher than 1 600 mm from the ground surface. A minimum clearance of 50 mm shall be

provided for hand clearance between the handrail/handhold and the adjacent parts.

5.3.°.3 A handrail/handhold grab shall be provided above the uppermost step/rung of the means of
boz 1ing, at a height between 850 mm and 1 100 mm. The handhold shall be at least 150 mm long.

5.3.7 Operator platform

5.2.71 Operator platforms shall be flat and have a slip-resistant surface and, if necessary, provisicn for
drainage.

5.2.7.2 A platform shall be equipped with either

— a foot guard, handrail and intermediate rail around the edge of the platform with the dimensions as shown
in Figure 5, or

__ static machine components that afford equivalent protection to that provided by a foot guard, handrail
and/or intermediate rail and which do not present other hazards, e.g. sharp edges, hot surfaces.

5.3.7.3 The access to a platform shall be capable of being railed off if the boarding means is movable for
transport. For machines equipped with a cabin, the cabin door will satisfy this requirement.
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CHÚ DẪN:
1 Điểm chỉ báo chỗ ngồi (xem ISO 5353: 1995);

R800 Tầm với chân;

R1000 Tầm với tay.
Hình 1 - Tầm với của người ngồi lái

Kích thước tính bằng milimét
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Hình 2 - Tầm với của người đi bộ điều khiển

2.  YÊU CẦU KỸ THUẬT


2.1.  Yêu cầu chung


2.1.1. Máy kéo phải có đủ các hệ thống, cơ cấu, chi tiết hoạt động theo chức năng; không phát hiện sự bất thường khi vận hành máy ở các chế độ thử theo quy định của Quy chuẩn này.


2.1.2. Không có sự rò rỉ dung dịch ở các mối ghép, nối.


2.1.3. Các bộ phận, chi tiết máy không nứt, vỡ, thủng, rách hoặc bị biến dạng.
2.2. Cơ cấu điều khiển
2.2.1.  Quy định chung

2.2.1.1. Phải làm việc dứt khoát trong mọi trạng thái chỉ định.

2.2.1.2. Cách thức vận hành các cơ cấu điều khiển, nếu được trang bị trên máy phải phù hợp với quy định trong  TCVN 9193:2012.
2.2.1.3. Các ký hiệu chỉ báo phải phù hợp với quy định trong TCVN 8411-1: 2010 và TCVN 8411-2: 2010.
2.2.1.4. Bàn đạp, tay nắm, nút bấm, tay cầm của các cơ cấu điều khiển của người lái từ vị trí ghế ngồi phải nằm trong tầm với của người lái; phải nằm trong phạm vi buồng lái đối với máy kéo có trang bị buồng lái. Quy định này không quy định đối với cần số và cơ cấu khởi động của máy kéo cầm tay.

2.2.2. Cơ cấu khởi động và dừng động cơ
2.2.2.1. Phải đảm bảo không thể khởi động được khi tay gài số không ở vị trí trung gian.

2.2.2.2. Phải có biện pháp ngăn ngừa khả năng để xảy ra khởi động động cơ không chủ định và/hoặc không được phép. Ví dụ, bao gồm các biện pháp và các trường hợp sau:

a) Bộ phận đánh lửa hoặc công tắc khởi động có chìa khóa có thể lấy ra;

b) Buồng lái có khóa;

c) Hộp che công tắc khởi động;

d) Khóa đánh lửa an toàn hay khóa khởi động (ví dụ, kích hoạt bằng thẻ khóa);

đ) Công tắc ngắt bộ ắc quy có khóa.

2.2.2.3. Không thể khởi động động cơ khi gài PTO.

2.2.2.4. Khởi động động cơ không làm xê dịch cơ cấu treo.

2.2.3. Bàn đạp

2.2.3.1. Các bàn đạp ly hợp, bàn đạp phanh và chân ga phải có bề mặt chống trượt và dễ làm sạch.

2.2.3.2. Để tránh người lái nhầm lẫn, các bàn đạp phải có chức năng và sắp đặt giống như của xe ô tô, cụ thể như sau:
a) Bàn đạp ly hợp được bố trí để người lái dễ tiếp cận, điều khiển bằng chân trái;

b) Bàn đạp phanh, ga được bố trí để người lái dễ tiếp cận, điều khiển bằng chân phải.

2.3. Sàn máy và bậc lên xuống

2.3.1. Sàn máy và bậc lên xuống phải có bề mặt chống trượt và nếu cần thì phải có chỗ thoát nước.

2.3.2. Nếu chiều cao của sàn chỗ làm việc của người lái so với mặt đất vượt quá 550 mm, đo từ mặt đất với các bánh xe có đường kính tối đa được bơm với áp suất quy định, hoặc nhánh xích trên được điều chỉnh cao nhất thì phải có các bậc/thang lên xuống.

2.3.3. Khoảng cách theo chiều cao giữa bậc cao nhất và sàn chỗ làm việc của người lái có thể thay đổi khi cần thiết, nhưng không được vượt quá 300 mm. Nếu hệ thống bánh xích sử dụng như bậc lên xuống thì chiều cao bậc từ bánh xích đến sàn có thể lên tới 500 mm.

2.3.4. Máy bánh xích với guốc xích và bề mặt miếng đệm guốc xích có thể được dùng làm bậc bước tiếp thì phải thiết kế guốc xích và bề mặt miếng đệm guốc xích có bề mặt chống trượt.

2.3.5. Phải có che chắn ở phía sau của các bậc lên xuống khi chân hoặc tay thò ra có thể tiếp xúc với các bộ phận chuyển động so với bậc lên xuống.
2.4. Hệ thống phanh

2.4.1. Lực tác động lên cơ cấu không lớn hơn 450 N đối với cơ cấu điều khiển bằng chân, không lớn hơn 400 N đối với cơ cấu điều khiển bằng tay; quãng đường phanh phải đạt được các mức quy định ở Bảng 1.

Bảng 1 – Quãng đường phanh cho phép
	Khối lượng máy kéo
	Vận tốc máy kéo khi thử (km/h)
	Quãng đường phanh lớn nhất    (m)

	Dưới 4  tấn
	20

30
	6,0
11,0

	Từ 4 tấn trở lên
	20

30
	6,5

11,5


Máy kéo có vận tốc cực đại nhỏ hơn 20 km/h thì thử ở vận tốc cực đại.
Phương pháp thử tính năng phanh ở trạng thái nguội – kiểu 0 theo quy định tại TCVN  1773-15:1999.
2.4.2. Phải có phanh phụ hoặc cơ cấu khóa bàn đạp phanh để hãm máy khi đỗ.
2.5. Hệ thống lái

2.5.1. Đối với máy kéo có tốc độ lớn nhất lớn hơn 40 km/h phải có xu hướng tự định tâm khi thực hiện theo 2.5.2.

2.5.2. Lái máy kéo theo một đường tròn với tốc độ không đổi tối thiểu là 10 km/h với cơ cấu điều khiển lái được điều chỉnh đến vị trí một nửa hành trình giữa vị trí tiến thẳng và vị trí quay hoàn toàn sang phải/trái, nhả cơ cấu điều khiển lái và theo dõi động thái của máy kéo. Kết quả khi thử lái sang cả 2 bên, đường tròn quay vòng phải không thay đổi hoặc lớn hơn. Nếu đường tròn quay vòng nhỏ hơn, thì hệ thống lái không phù hợp với quy định tại 2.5.1.
2.6. Hệ thống thủy lực
2.6.1. Các ống và thành phần có áp suất phải bố trí hoặc che chắn sao cho khi bị đứt vỡ không thể phun thẳng vào người lái đang ở vị trí vận hành.

2.6.2. Phải có bộ phận khóa thủy lực trên xi lanh hoặc ống nối với xi lanh thủy lực.
2.7. Hệ thống điện
2.7.1. Cáp điện phải được bảo vệ, nếu có khả năng cọ xát với các bề mặt và phải có khả năng chống được hoặc được bảo vệ không tiếp xúc với chất bôi trơn hay nhiên liệu. Cáp điện phải được bố trí sao cho không có phần nào tiếp xúc với hệ thống xả, các bộ phận di động hoặc các cạnh sắc.

2.7.2.  Ắc quy phải bố trí sao cho có thể giữ vững và thay thế khi đứng trên mặt đất hoặc sàn đứng, phải bảo đảm giữ nguyên được vị trí, được lắp đặt hay thiết kế và làm kín sao cho giảm thiểu khả năng chất lỏng chảy ra trong sự cố xe bị lật nhào. Các đầu dây điện không nối đất của ắc quy phải được bảo vệ để ngăn ngừa tiếp xúc và đoản mạch với đất ngoài ý muốn.

2.7.3.  Phải bảo đảm có khả năng ngắt mạch điện của ắc quy một cách dễ dàng (ví dụ bằng những dụng cụ thông thường hay một công tắc).

2.8. Hệ thống nhiên liệu
2.8.1. Miệng thùng nhiên liệu phải bố trí bên ngoài buồng lái và cách mặt đất hoặc sàn đứng không quá 1 500 mm.

2.8.2. Thùng nhiên liệu phải được trang bị phương tiện tự động cân bằng áp suất (ví dụ lỗ thông hơi, van an toàn hoặc phương tiện khác) để ngăn ngừa áp suất trong thùng nhiên liệu lớn hơn áp suất làm việc. 

2.9. Hệ thống khí xả
Hệ thống xả khí thải của động cơ phải xả khí thải ra xa người lái và cửa vào không khí của buồng lái.

3. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ

3.1.  Chứng nhận hợp quy 
3.1.1. Máy kéo dùng trong nông nghiệp mới chưa qua sử dụng nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Số lượng mẫu kiểm tra phụ thuộc vào số lượng máy trong một lô hàng và được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 – Số lượng mẫu kiểm tra
	TT
	Số lượng máy trong lô hàng

(chiếc)
	Số lượng mẫu kiểm tra

(chiếc)

	1
	Từ 1 đến 100
	01

	2
	Từ trên 100 đến 500
	02

	3
	Từ trên 500
	03


3.1.2. Đối với máy kéo đã qua sử dụng nhập khẩu phải được kiểm tra toàn bộ sản phẩm, hàng hóa trong lô để kết luận về sự phù hợp trước khi đưa ra lưu thông, sử dụng.
3.1.3. Máy kéo mới chưa qua sử dụng sản xuất, lắp ráp trong nước được chứng nhận hợp quy theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

3.2.  Tổ chức chứng nhận hợp quy
Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc tổ chức chứng nhận tại nước ngoài được thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp.

. 

4.  TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1. Trách nhiệm của Doanh nghiệp

4.1.1. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh máy kéo phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật tại Điều 2, thực hiện các quy định về quản lý tại Điều 3 của Quy chuẩn kỹ thuật này. 

4.1.2. Trước khi đưa máy kéo ra lưu thông trên thị trường, Doanh nghiệp phải có trách nhiệm gắn dấu hợp quy lên máy kéo đã được chứng nhận hợp quy theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.2. Trách nhiệm của tổ chức chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận hợp quy phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.
5.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 

5.2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.
5.3. Trường hợp các văn bản viện dẫn trong quy chuẩn này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung./.
DỰ THẢO 4





QCVN XXXX: XXX/BNNPTNT do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn biên soạn; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số....... /2018/TT-BNNPTNT ngày.....tháng  .... năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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